THUYẾT MINH NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ 

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng robot trong in và dán nhãn tự động cho ống xét nghiệm y tế và sản xuất vắc xin  
2. Dạng nhiệm vụ (R hoặc R&D): R
3. Thời gian thực hiện (Không quá 24 tháng, trừ các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, y tế) 
(Từ tháng 09/2016 đến tháng 03/2018)
4. Tổng kinh phí:
800,000,000
đồng , trong đó:
	Nguồn
	Kinh phí (triệu đồng)

	Từ ngân sách sự nghiệp khoa học của thành phố
	800

	Từ nguồn tự có của tổ chức
	0

	Từ nguồn khác (ghi cụ thể nguồn)
	0


5. Phương thức khoán chi: (chọn 1 trong 2 phương thức)
	Khoán đến sản phẩm cuối cùng
	Khoán từng phần, trong đó:

	
	- Kinh phí khoán: ………………….....triệu đồng

- Kinh phí không khoán: ………….….triệu đồng


6. Thuộc chương trình/lĩnh vực: Ghi tên chương trình/lĩnh vực
7. Chủ nhiệm nhiệm vụ: 
· Họ và tên: Phùng Trí Công 
· Ngày tháng năm sinh: 04/11/1981
Giới tính: Nam
· Học hàm, Học vị: Tiến sĩ
    Chuyên ngành: Cơ Điện Tử        Năm đạt học vị: 2011
· Chức danh khoa học:
    Năm được phong chức danh: 

· Tên cơ quan đang công tác: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM 

· Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí
· Địa chỉ cơ quan: 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TPHCM
· Điện thoại cơ quan: 08.38.688.611 

Fax: 

· Địa chỉ nhà riêng: 350C6 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TPHCM
· Điện thoại nhà riêng: 08.38.636.804  


· Điện thoại di động: 0906.533.208
· E-mail: ptcong@hcmut.edu.vn 

8. Thư ký nhiệm vụ: (nếu có)
· Họ và tên: 

· Ngày tháng năm sinh: 



Giới tính: 

· Học hàm, Học vị: 


Chuyên ngành:

Năm đạt học vị: 

· Chức danh khoa học:

Năm được phong chức danh: 

· Tên cơ quan đang công tác: 

· Chức vụ: 

· Địa chỉ cơ quan: 

· Điện thoại cơ quan: 

Fax: 

· Địa chỉ nhà riêng: 

· Điện thoại nhà riêng: 



· Điện thoại di động:

· E-mail: 

9. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ 
· Tên tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM
· Điện thoại:
08.38.636.856

 
Fax: 08.38.636.984
· E-mail: khcn@hcmut.edu.vn

Website: www.hcmut.edu.vn 

· Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TPHCM
· Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Vũ Đình Thành
· Số tài khoản: 3712.1.1056923 
· Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh
10. Các tổ chức phối hợp chính thực hiện nhiệm vụ (nếu có)
10.1. Tổ chức 1 :
· Tên cơ quan chủ quản: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM  

· Điện thoại: 08.3811.0521 



Fax: 08.3811.8676
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM 

· Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Hữu Lộc 

· Số tài khoản: 

· Ngân hàng:  

10.1. Tổ chức 2 : 

· Tên cơ quan chủ quản  

· Điện thoại: 



Fax: 

· Địa chỉ: 

· Họ và tên thủ trưởng tổ chức: 

· Số tài khoản: 

· Ngân hàng:  

11. Các cán bộ thực hiện nhiệm vụ: (Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm nhiệm vụ)
	
	Họ và tên, học hàm học vị 
	Tổ chức 

công tác
	Nội dung công việc tham gia 
	Thời gian làm việc cho nhiệm vụ  
(Số tháng quy đổi2) 

	1
	TS. Phùng Trí Công
	Trường Đại học Bách khoa
	Quản lý chung nhiệm vụ, viết báo cáo, phụ trách phần lập trình điều khiển robot
	9

	2
	TS. Nguyễn Duy Anh
	Trường Đại học Bách khoa
	Phụ trách phần thiết kế mạch điện cho toàn hệ thống
	9

	3
	TS. Lê Đức Hạnh
	Trường Đại học Bách khoa
	Phụ trách phần xử lý ảnh và ứng dụng trong hệ thống
	9

	4
	ThS. Phong Cường
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng 
	Phụ trách phần chuẩn bị trang thiết bị thí nghiệm
	9

	5
	ThS. Võ Cường
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
	Phụ trách phần mua sắm vật tư thí nghiệm
	9

	6
	TS. Lê Thanh Hải
	Trường Đại học Bách khoa
	Phụ trách phần mô hình hóa hệ thống
	6

	7
	TS. Đoàn Thế Thảo
	Trường Đại học Bách khoa
	Phụ trách xây dựng giải thuật điều khiển hệ thống
	6

	8
	KS. Đỗ Huỳnh Nhật
	Trường Đại học Bách khoa
	Phụ trách phần thiết kế cơ khí hệ thống dán nhãn tự động
	6

	9
	KS. Lâm Gia Huấn
	Trường Đại học Bách khoa
	Phụ trách phần thiết kế mạch điện hệ thống dán nhãn tự động
	6

	10
	KS. Châu Hoàng Liên Sơn
	Trường Đại học Bách khoa
	Phụ trách phần gia công hệ thống dán nhãn tự động
	6


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

12. Tổng quan vấn đề nghiên cứu (cần thể hiện đầy đủ theo các nội dung dưới đây)
· Hiện trạng các công trình nghiên cứu liên quan đến nhiệm vụ.
· Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu đã công bố (ưu, khuyết, những tồn tại, …)

· Nêu lý do cần phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất (tính mới, tính khoa học).

· Dự báo khả năng ảnh hưởng của kết quả nghiên cứu về mặt khoa học, về công nghệ, về đào tạo, chính sách và phát triển kinh tế xã hội.
Hiện nay trên thế giới có rất nhiều hãng sản xuất máy in và dán nhãn tự động. Sản phẩm được dán nhãn rất đa dạng về chủng loại, từ các sản phẩm thông thường như chai bia, nước ngọt, chai nước mắm, chai tương ớt đến các sản phẩm lớn như các kiện hàng, các thùng hàng cartoon.
Trong đó việc in và dán nhãn cho các ống xét nghiệm trong y tế cũng đã được tự động nhiều. Cho các ví dụ về máy in và dán nhãn tự động ống xét nghiệm.

Tuy nhiên một vấn đề đặt ra là làm sao có thể dán các loại nhãn khác nhau cho các loại mẫu xét nghiệm khác nhau. Lúc này chúng ta cần phải ứng dụng robot vào để làm thay công việc của con người. Công việc phân loại ống xét nghiệm để dán nhãn là công việc nhàm chán và rất dễ gây ra sai sót. Việc ứng dụng robot hiện nay chỉ dừng ở việc gắp ống thí nghiệm từ băng tải qua khâu dán nhãn và đặt đến vị trí hoàn thành sản phẩm mà chưa quan tâm đến việc phân loại ống xét nghiệm.
Vì vậy đề tài này sẽ tập trung vào việc vừa in và dán nhãn các ống xét nghiệm đồng thời cũng phân loại các loại mẫu xét nghiệm khác nhau dựa trên màu sắc của nắp ống. Cụ thể chúng ta sẽ phân loại màu sắc của 4 loại ống: đỏ, vàng, xanh dương, xanh lục.

Nhiệm vụ nếu thành công sẽ được ứng dụng rộng rãi trong việc xét nghiệm và phân loại mẫu xét nghiệm. Nó sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, giảm chi phí xét nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển an sinh xã hội.

13. Mục tiêu của nhiệm vụ (Bám sát và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng)
a. Mục tiêu tổng quát.
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống in và dán nhãn tự động cho ống xét nghiệm sử dụng robot. 
b. Mục tiêu cụ thể (Nhiệm vụ dự kiến sẽ giải-quyết-được-vấn-đề-cụ-thể nào?)
Nhiệm vụ sẽ giải quyết các vấn đề sau:

· Thiết kế hệ thống băng chuyền cung cấp ống nghiệm tự động.

· Xây dựng giải thuật phân loại ống xét nghiệm dựa trên màu sắc.

· Sử dụng robot 1 gắp ống nghiệm đưa vào bộ phận dán nhãn.

· Thiết kế hệ thống dán nhãn tự động.

· Sử dụng robot thứ 2 gắp sản phẩm đến khay đựng ống nghiệm đã được phân loại.
14. Tình trạng nhiệm vụ        

 
 FORMCHECKBOX 
 Mới


 FORMCHECKBOX 
 Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả

       FORMCHECKBOX 
 Kế tiếp nghiên cứu của người khác
15. Nội dung nghiên cứu khoa học (Các bước, công việc dự kiến cần phải thực hiện để đạt được mục-tiêu-đặt-ra)

	TT
	Các nội dung, công việc
 chủ yếu cần được thực hiện 

	Kết quả
 cần đạt    

	1
	Thiết kế hệ thống băng chuyền cung cấp ống nghiệm tự động
	

	2
	Xây dựng giải thuật nhận dạng ống nghiệm dựa trên màu sắc (đỏ, vàng, xanh dương, xanh lục) của nắp ống nghiệm sử dụng camera
	

	3
	Xây dựng quy trình phân loại các loại ống nghiệm dựa trên màu sắc
	

	4
	Thiết kế hệ thống dán nhãn tự động cho từng loại ống xét nghiệm đã được phân loại (4 loại)
	

	5
	Xây dựng quy trình gắp ống nghiệm để đặt vào các khay tương ứng
	

	6
	Xây dựng giải thuật điều khiển robot gắp và thả ống nghiệm
	

	7
	Viết báo cáo tổng kết đề tài
	


16. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng {Sử dụng các phương pháp (kèm theo phương tiện, công cụ…) tương ứng cho các bước, công việc cần phải thực hiện ở mục 15}
Phương pháp nghiên cứu cho nội dung 1: Thiết kế hệ thống băng chuyền cung cấp ống nghiệm tự động

Phương pháp nghiên cứu cho nội dung 2: Xây dựng giải thuật nhận dạng ống nghiệm dựa trên màu sắc (đỏ, vàng, xanh dương, xanh lục) của nắp ống nghiệm sử dụng camera

Phương pháp nghiên cứu cho nội dung 3: Xây dựng quy trình phân loại các loại ống nghiệm dựa trên màu sắc

Phương pháp nghiên cứu cho nội dung 4: Thiết kế hệ thống dán nhãn tự động cho từng loại ống xét nghiệm đã được phân loại (4 loại)

Phương pháp nghiên cứu cho nội dung 5: Xây dựng quy trình gắp ống nghiệm để đặt vào các khay tương ứng

Phương pháp nghiên cứu cho nội dung 6: Xây dựng giải thuật điều khiển robot gắp và thả ống nghiệm   

17. Điều kiện cơ sở vật chất 

· Điều kiện hiện có:
Hiện tại nhóm nghiên cứu đang có hai robot 6DOF của hãng Kawasaki và một hệ thống băng tải điều khiển bằng PLC. 
· Khả năng huy động, thuê mướn:
Nhóm có thể mượn robot của trung tâm Cơ khí và chuyển giao công nghệ Bách khoa (Robot Motoman SV3X).

18. Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện nhiệm vụ và nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có) 
19. Phương án hợp tác quốc tế (nếu có) (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ nhiệm vụ; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của Nhiệm vụ )

20. Kế hoạch triển khai (Phải thể hiện bằng sơ đồ Gantt)

	TT
	Công việc
	Thời gian (Tháng)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Thiết kế hệ thống băng chuyền cung cấp ống nghiệm tự động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xây dựng giải thuật nhận dạng ống nghiệm dựa trên màu sắc (đỏ, vàng, xanh dương, xanh lục) của nắp ống nghiệm sử dụng camera
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Xây dựng quy trình phần loại các loại ống nghiệm dựa trên màu sắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thiết kế hệ thống dán nhãn tự động cho từng loại ống xét nghiệm đã được phân loại (4 loại)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng quy trình gắp ống nghiệm để đặt vào các khay tương ứng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xây dựng giải thuật điều khiển robot gắp và thả ống nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Viết báo cáo tổng kết đề tài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. SẢN PHẨM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA NHIỆM VỤ
21. Dạng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ
a. Dạng I: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác;
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Bộ điều khiển hệ thống in và dán nhãn tự động sử dụng robot

	1
	
	

	2
	
	
	
	

	....
	
	
	
	


Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài).
b. Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác
	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt 
	Ghi chú 

	1
	Quy trình công nghệ in và dán nhãn tự động cho ống xét nghiệm y tế
	
	

	2
	Bản vẽ thiết kế và bố trí toàn bộ hệ thống phân loại và dán nhãn tự động sử dụng robot
	
	

	3
	Báo cáo kết quả nhiệm vụ
	
	


c. Dạng  III: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác 
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt
	Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)
	Số lượng

	1
	Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng robot trong in và dán nhãn tự động cho ống xét nghiệm y tế
	
	Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


d. Dạng IV: Kết quả tham gia đào tạo sau đại học
	Số TT
	Cấp đào tạo
	Số lượng
	Chuyên ngành đào tạo
	Ghi chú

	1
	Thạc sỹ
	1
	Cơ điện tử
	

	2
	Tiến sỹ
	
	
	


22. Tài sản sở hữu trí tuệ từ kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt

	
	
	

	
	
	

	
	
	


23. Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu. 

23.1. Khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?)
Kết quả nghiên cứu nếu thành công có thể sẽ được ứng dụng trong các bệnh viện, các phòng xét nghiệm giúp giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân và tăng khả năng khám chữa bệnh của bệnh viên và phòng khám.


23.2. Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm)

23.3. Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu


23.4. Mô tả phương thức chuyển giao (ChuyÓn giao c«ng nghÖ trän gãi, chuyÓn giao c«ng nghÖ cã ®µo t¹o, chuyÓn giao theo h×nh thøc tr¶ dÇn theo tû lÖ % cña doanh thu; liªn kÕt víi doanh nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt hoÆc gãp vèn-víi ®¬n vÞ phèi hîp nghiªn cøu hoÆc víi c¬ së sÏ ¸p dông kÕt qu¶ nghiªn cøu- theo tû lÖ ®· tho¶ thuËn ®Ó cïng triÓn khai s¶n xuÊt; tù thµnh lËp doanh nghiÖp trªn c¬ së kÕt qu¶ nghiªn cøu t¹o ra, ...) 


23.5. Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của nhiệm vụ


…………………..

24. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
24.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan (Nêu nh÷ng dù kiÕn ®ãng gãp vµo c¸c lĩnh vực khoa học công nghệ ở trong nước và quốc tế)
Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần đẩy mạnh ứng dụng của robot trong lãnh vực y tế nhằm nâng cao chất lượng trong việc phục vụ người bệnh.
24.2. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu góp phần giúp cho tổ chức chủ trì có thể tăng cường hợp tác với các tổ chức y tế trong việc triển khai các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao trong việc điều trị bệnh nhân.
24.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường (Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường)
Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng của người dân.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ......  tháng ...... năm 201...   
	  Thủ trưởng 

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ

	Chủ nhiệm nhiệm vụ


	Sở Khoa học và Công nghệ
	Chủ tịch Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ


IV. PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN

25. Cơ cấu phân bổ kinh phí 
	
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	trong đó (x 1000 đồng)

	
	
	
	Công lao động
	Nguyên, vật liệu
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng, sữa chữa nhỏ
	Chi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng kinh phí
	800,000
	665,000
	77,000
	
	
	58,000

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách nhà nước:
	800,000
	665,000
	77,000
	
	
	58,000

	2
	Các nguồn vốn khác:

- Vốn tự có của
 cơ sở

- Khác (vốn huy động)
	
	
	
	
	
	


26. Kế hoạch phân bổ kinh phí (theo năm tài chánh khi nhiệm vụ được phê duyệt)
	Phân bổ kinh phí
	Năm thứ nhất 
	Năm thứ hai
	Năm thứ ba

	Ngân sách nhà nước
	400,000
	200,000
	200,000

	Nguồn vốn khác 
	
	
	

	Tổng cộng
	400,000
	200,000
	200,000


V. DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

27. Bảng tổng hợp kinh phí (ngàn đồng)
	TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng số
	Nguồn vốn

	
	
	Kinh phí
	NSNN
	Tự có
	Khác

	
	
	Khoán chi
	Ngoài khoán
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Công lao động (khoa học, phổ thông)
	665,000
	
	665,000
	
	

	2
	Nguyên, vật liệu, năng lượng
	77,000
	
	77,000
	
	

	3
	Thiết bị, máy móc 
	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	
	
	
	
	

	5
	Chi khác
	58,000
	
	58,000
	
	

	
	 Tổng cộng:
	800,000
	
	800,000
	
	


28. Giải trình các khoản chi
A. CÁC KHOẢN CHI ĐƯỢC GIAO KHOÁN   

  Khoản 1.  Công lao động (khoa học, phổ thông)                     Đơn vị: Ngàn đồng
	TT
	Nội dung lao động
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Thuê khoán lao động khoa học (thuê khoán n/c, báo cáo khoa học, nhận xét chuyên gia, thuê chuyên gia nước ngoài, n/c thiết kế mẫu điều tra, điều tra khảo sát, thù lao thuê khoán, khác...)
	
	
	
	

	1.1
	Thuê khoán 1: Thiết kế cơ khí hệ thống dán nhãn tự động
	66,500
	66,500
	
	

	1.2
	Thuê khoán 2: Thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống dán nhãn tự động
	66,500
	66,500
	
	

	1.3
	Thuê khoán 3: Gia công hệ thống dán nhãn tự động
	66,500
	66,500
	
	

	1.4
	Thuê khoán 4: Thiết kế cơ khí toàn bộ hệ thống in và dán nhãn tự động
	66,500
	66,500
	
	

	1.5
	Thuê khoán 5: Thiết kế mạch điện điều khiển toàn bộ hệ thống in và dán nhãn tự động
	66,500
	66,500
	
	

	1.6
	Thuê khoán 6: Mô hình hóa hệ thống in và dán nhãn tự động
	66,500
	66,500
	
	

	1.7
	Thuê khoán 7: Xây dựng giải thuật nhận dạng màu của ống nghiệm sử dụng camera
	66,500
	66,500
	
	

	1.8
	Thuê khoán 8: Xây dựng giải thuật điều khiển toàn bộ hệ thống
	66,500
	66,500
	
	

	1.9
	Thuê khoán 9: Lập trình điều khiển robot gắp ống nghiệm theo màu sắc
	66,500
	66,500
	
	

	1.10
	Thuê khoán 10: Lập trình điều khiển robot gắp ống nghiệm vào khay thành phẩm
	66,500
	66,500
	
	

	2
	Thuê khoán lao động phổ thông
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	665,000
	
	
	


   Khoản 2: Nguyên vật liệu


                                        Đơn vị : Ngàn đồng

	TT
	Mục chi

Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Nguyên, vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	(có định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ ngành chức năng ban hành)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Camera số
	cái
	1
	40,000
	40,000
	40,000
	
	

	1.2
	Card điều khiển
	cái
	1
	19,000
	19,000
	19,000
	
	

	1.3
	Động cơ AC Servo
	cái
	2
	4,000
	8,000
	8,000
	
	

	1.4
	Driver điều khiển động cơ AC servo
	cái
	2
	5,000
	10,000
	10,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	- Mua sách, tài liệu, số liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng:
	77,000
	77,000
	
	


  Khoản 3. Chi khác                                                                        

Đơn vị: ngàn đồng

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người) 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Hợp tác quốc tế
	
	
	
	

	
	Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...phải xin phép cơ quan hữu quan) 
	
	
	
	

	3
	Kinh phí quản lý  
	18,000
	18,000
	
	

	3.1
	Cơ quan chủ trì nhiệm vụ (Trường Địa học Bách khoa TPHCM)
	15,000
	15,000
	
	

	3.2
	Cơ quan chủ quản nhiệm vụ (Sở khoa học và công nghệ TPHCM)
	3,000
	3,0000
	
	

	4
	Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp
	26,000
	26,000
	
	

	
	- Chi phí xét duyệt 
	5,000
	5,000
	
	

	
	- Chi phí giám định
	7,000
	7,000
	
	

	
	- Chi phí nghiệm thu cơ sở
	5,000
	5,000
	
	

	
	- Chi phí nghiệm thu ở cấp quản lý nhiệm vụ 
	9,000
	9,000
	
	

	5
	Chi khác
	2,000
	2,000
	
	

	
	- Hội thảo 
	
	
	
	

	
	- Hội nghị
	
	
	
	

	
	- ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm
	2,000
	2,000
	
	

	
	- Dịch tài liệu
	
	
	
	

	
	- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
	
	
	
	

	
	- Khác
	
	
	
	

	6
	Phụ cấp chủ nhiệm nhiệm vụ
	12,000
	12,000
	
	

	
	Cộng:
	58,000
	58,000
	
	


Tổng cộng các khoản chi được khoán (A) = Khoản 1 + Khoản 2 + Khoản 3  (ngàn đồng)
B. CÁC KHOẢN CHI NGOÀI KHOÁN  
Khoản 1: Nguyên vật liệu, năng lượng                              
       Đơn vị tính: Ngàn đồng

	TT
	Mục chi

Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Nguyên, vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	(không có định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ ngành chức năng ban hành)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	- Xăng, dầu
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhiên liệu khác
	
	
	
	
	
	
	

	3
	- Nước
	m3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Khoản 2. Thiết bị, máy móc






Đơn vị: ngàn đồng

	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Thiết bị hiện có tham gia thực hiện nhiệm vụ (chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thiết bị mua mới
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mua thiết bị, công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mua bằng sáng chế, bản quyền
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Mua phần mềm máy tính
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khấu hao thiết bị (chỉ khai mục này khi  cơ quan chủ trì là doanh nghiệp)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	 Vận chuyển lắp đặt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng:
	
	
	
	



   Khoản 3. Xây dựng, sửa chữa nhỏ




Đơn vị: Ngàn đồng
	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Chi phí xây dựng…m2 nhà xưởng, PTN
	
	
	
	

	2
	Chi phí sửa chữa… m2 nhà xưởng, PTN
	
	
	
	

	3
	Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước
	
	
	
	

	4
	Chi phí khác
	
	
	
	

	
	Cộng: 
	
	
	
	


    Khoản 4. Chi khác






Đơn vị: Ngàn đồng

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSKH
	Tự có
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Hợp tác quốc tế
	
	
	
	

	
	Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,..có ý kiến chấp thuận của UBNDTP khi dùng tiền NSKH.)
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	


Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 800,000,000 đồng, trong đó:
· Ngân sách nhà nước: Tám trăm triệu đồng (Bằng chữ)
· Nguồn vốn khác: __________0__________ đồng (Bằng chữ)
Ngân sách nhà nước bao gồm:

· Kinh phí trong khoán: 800,000,000 đồng

+ Công lao động: 665,000,000 đồng

+ Nguyên, vật liệu, năng lượng: 77,000,000 đồng

+ Chi khác: 58,000,000 đồng
· Kinh phí ngoài khoán: ______0______ đồng

+ Nguyên, vật liệu, năng lượng: ___0___ đồng
+ ... : ______ đồng
	Thủ trưởng cơ quan chủ trì nhiệm vụ

(Ký tên và đóng dấu)
	Chủ nhiệm nhiệm vụ

	
	Sở Khoa học và Công nghệ

















2 Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm  22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng





4

